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NGÀNH HỌC PHẦN

TT Tên ngành Tên HP Số TC

1 Lịch sử Đường lối CM của ĐCSVN 3

Ngoại ngữ 2 3 NN1 TN

LSVN hiện đại 5 LSVN cận đại (TQ) Viết

Rèn luyện NVSP 2 Viết

LSTG hiện đại 5 LSTG cận đại (TQ) Viết

Thực tế chuyên môn 2 Viết thu hoạch

2 Mầm non Giáo dục học 1 3 GDHọc (TQ) Viết

Ngoại ngữ 3 4 NN2 (HT) Viết

Mĩ thuật 1 3 Thực hành

Dinh dưỡng 3 Sinh lý trẻ em (HT) Viết

Phương pháp âm nhạc 2 Âm nhạc 1,2 (HT) Viết

Thực tế chuyên môn 1

3 TLGD Tiếng anh 3 4 NN1,2 Viết

Đường lối CM của ĐCSVN 3

Tổ chức hoạt động dạy học 3 GDHọc Viết

Tổ chức hoạt động giáo dục 3 GDHọc Viết

PP giảng dạy tâm lý học 3 Tâm lý học Viết

Tâm lý học quản lý (chọn 1 trong 3 môn) 3 Viết

Tâm lý học GĐình (chọn 1 trong 3 môn) 3 Viết

LS giáo dục thế giới (chon 1 trong 3 môn) 3 Viết

4 Mác - Lênin PP giáo dục 1 4 Vấn đáp

Đường lối CM của ĐCSVN 4 Vấn đáp

Lịch sử học thuyết kinh tế 3 Những NLCB…2 Viết

Tác phẩm kinh điển Lênin 3 Tác phẩm KĐ Mác Ăng ghen Viết

Quản lý HC và  Qlý ngành 2 Viết

MTrường và phát triển (chọn 1 trong 3 môn) 2 Viết

Tiếng việt (chọn 1 trong 3 môn) 2 Viết

LS văn minh thế giới (chọn 1 trong 3 môn) 2 Viết

5 Hoá học Hoá lí 2 2 Viết

Hoá phân tích 2 3 Viết

Thí nghiệm hoá PT 2 Không thi

Hoá công nghiệp 2 Viết

Tiếng anh chuyên ngành 4 NN1,2 Viết

PP luận DH và NCKH trong DHHH 4 Viết

6 Toán Tiếng anh 2 3

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

Giải tích phức 3 Viết

Giáo dục thể chất 1

Vành đa thức và Mođun 4 Viết

Quy hoạch tuyến tính 2 Viết

PP NCKH và LL dạy học môn toán 4 Viết

7 Tin Ngoại ngữ 2 3

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3 Viết

Kiến trúc máy tính và nguyên lý hệ điều hành 3 Viết

Môn 
học trước

Hình thức thi
(viết, trắc 
nghiệm)

ViếtTV thực hành (HT)
 TV cơ sở (HT)3LL văn học và VHọc trẻ em



NGÀNH HỌC PHẦN

TT Tên ngành Tên HP Số TC
Môn 

học trước

Hình thức thi
(viết, trắc 
nghiệm)

Lập trình hướng đối tượng 3 Viết

PP dạy học tin học 4 Viết

Sinh Tiếng anh chuyên ngành 4 Viết

Động vật học 1 3 VĐ

Sinh lý thực vật 3 VĐ

Sinh lý người và động vật 3 VĐ

Sinh thái học và đa dạng SH 3 VĐ

Thể dục 1

Thực tế thiên nhiên 2 Ko thi

Lý Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

Ngoại ngữ 2 3

Giáo dục học 4

Thực hành kĩ thuật điện tử 2 VĐ

ĐKT và đo lường 3 Viết

Hoá học đại cương 3 Viết

Thiên văn 2 VĐ

10 Công nghệ Tiếng anh chuyên ngành 4 Viết

Giáo dục học 4

TH kỹ thuật điện tử 2 VĐ

Kỹ thuật số 3 Viết

Cơ khí đại cương 3 Viết

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

Kỹ thuật điện 3 Viết

11 Tiếng anh Khấu ngữ TA cao cấp 2 4 VĐ

Bút ngữ TA cao cấp 2 4 Viết

Tin trong giảng dạy ngoại ngữ 3

Tiếng anh khoa học (chọn 1 trong 2 môn) 3 Viết

Ngữ dụng học (chọn 1 trong 2 môn) 3 Viết

Ngữ âm học tiếng anh 3 Viết

Tâm lý học 3 Viết

12 Địa lý Đường lối CM của ĐCSVN 3

Ngoại ngữ 2 3 NN1 TN

Địa lý tự nhiên Việt Nam 1 3 Địa lý tự nhiên ĐC 1,2,3 Viết

Địa lý tự nhiên các lục địa 1 3 Địa lý tự nhiên ĐC 1,2,3 Viết

Hệ thống thông tin địa lý 3 Tin học đại cương Viết

Dân tộc học 2 Địa lý KT-XH ĐC 1 Viết

Thực địa địa lý tự nhiên 2 Địa lý tự nhiên ĐC 1,2,3 Viết T.Hoạch

13 Văn Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

Ngoại ngữ 2 3

Văn học VN hiện đại 1 3 Viết

Văn học ấn nhật 2 Viết

Ngữ âm từ vựng tiếng Việt 4 Viết

Hán Nôm 1A 3 Viết

14 Tiểu học Tiếng anh 3 4 Viết

Tiếng việt 2 3 Viết

PPNCKH và ứng dụng CNTT 4 Viết

PP dạy học âm nhạc 3 Viết

Những NLCB CN Mác-Lênin 5

15 TDTT Giáo dục học 4

Sinh lý TDTT 4 Viết

8



NGÀNH HỌC PHẦN

TT Tên ngành Tên HP Số TC
Môn 

học trước

Hình thức thi
(viết, trắc 
nghiệm)

Sinh hoá (chọn 1 trong 2 môn) 2 Viết

Sinh cơ ( chọn 1 trong 2 môn) 2 Viết

PP giáo dục bộ môn 2 Viết

Bóng chuyền 3 TH

Taekwondo 2 TH

Giáo dục quốc phòng 4 tuần

16 TDQP Ngoại ngữ 2 3

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

Giáo dục học 4

PP giảng dạy bộ môn 2 Viết

Y học TDTT 2 Viết

Sinh hoá (chọn 1 trong 2 môn) 2 Viết

Sinh cơ ( chọn 1 trong 2 môn) 2 Viết

Đá cầu (chọn 1 trong 3 môn) 2 TH

Cờ vua (chọn 1 trong 3 môn) 2 TH

Đẩy gậy (chọn 1 trong 3 môn) 2 TH

Trrò chơi (chọn 1 trong 3 môn) 2 TH

Taekwondo (chọn 1 trong 3 môn) 2 TH

Quần vợt (chọn 1 trong 3 môn) 2 TH

17 Toán lý Ngoại ngữ 2 3

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

Đại số SC và hình học giải tích 4 VĐ

Ngôn ngữ lập trình bậc cao 3 VĐ

Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 3 VĐ

18 Toán tin Ngoại ngữ 2 3

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

Đại số SC và hình học giải tích 4 VĐ

Điện học 3 Viết

Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 3 VĐ

19 Sinh hoá Ngoại ngữ 2 3

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

Sinh thái học và môi trường 3 VĐ

Cơ sở hoá hữu cơ 5 Viết

Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 3 VĐ

20 Văn sử Ngoại ngữ 2 3

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

Văn bản tiếng việt và tập làm văn 4 Viết

Hán nôm 5 Viết

Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 3 VĐ

21 Văn địa Ngoại ngữ 2 (Trung văn) 3

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

Văn bản tiếng việt và tập làm văn 4 Viết 

Hán nôm 5 Viết 

Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 3 VĐ


